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        H                       DU              

 LÚA CÁ    ỒNG MẪU LỚN Ở HUY N L  THỦY, 

TỈNH QU  G B    

Lê  ăn  am1*, Lê  hị Hoa Sen1, Trần Cao Úy1,                                                                                 

   y n  ăn  h nh1,    y n    n   n 1,    y n   an    n2 

1 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 102 Phùng Hưng, Huế, Việt Nam 

2 Đạ  học      m , 2-1-1 Tsushima Campus, Kita-Ku, Okayama, Japan  

 óm tắt: Ngh ên cứu nà   hân   ch   nh h nh   n  u       c nh  ồng mẫu lớn   Đ L , mức     à    u 

  ện     u   r  mô h nh   n  u        Đ L. M t cu c kh o     nông h   ược thực hiện tạ  3  ã có   ện 

  ch      ớn   hu ện Lệ Th     ng   ng h     n c u  r c     hu  h    hông   n      ện   ch, n ng  u  ,   n 

 ượng   êu  h ,    u   ện   n  u    à  h  n ng  u   r  mô h nh   n  u        Đ L   ết qu  cho th y mô 

h nh   n  u        Đ L  ã h nh  hành c c  ùng   n  u            rung, gó   hần gi m số thửa từ 5,7 

thửa xuống còn 2,4  hửa/h . Diện   ch  rung   nh m    Đ L  à 76,7 h   ớ   ho ng 212 h  tham gia s n 

xu   c c giống mới ch    ượng c o hơn, g  m  ược  ượng giống sử d ng  rung   nh  ừ 5,9  g/ ào  uống còn 

4,2  g/ ào, nâng c o n ng  u   0,15  ạ/ ào,  ồng  hờ  g  m  ược 4,1    ng ch   h    n  u    o  ớ    n  u   

ngoà   Đ L. Tu     , mức     u   r  qu   r nh   n xu        Đ L còn th p. S u 4 n m  hực hiện, có 

 ến hơn 81,7   ố h  kh o      hông   ếp t c thực hiện  ầ     c c  hâu c   qu   r nh   n xu       

 Đ L  Trong  ó,  hâu cùng  hu hoạch  ào m t thờ     m, ch m  óc  heo m   qu   r nh  à  ử d ng 

 ồng loạ  m    oại giống có  ỷ lệ h   hông  u   r   hực hiện cao nh t lần  ượ   à 69,5 , 61,1   à 47,2  

số h   h o      L ên  ế    êu  h       Đ L  hông qu  hợ   ồng với doanh nghiệ  còn nh  u hạn chế    n 

 ượng      Đ L   êu  h  theo hợ   ồng  ã g  m từ 40% xuống chỉ còn 15,9    u 4 n m  hực h ện mô h nh 

  n  u        Đ L   

Từ khóa: t nh h nh   n  u  ,  h  n ng  u   r ,   n  u      , c nh  ồng mẫu  ớn 

1  ặt vấn đề  

S n xu   nông ngh ệp   khu vực mi n Trung vớ  qu  mô ru ng     còn r t nh , lẻ  à 

m nh m n  ẫn còn  h    ến  Trong thực tế, có gần 70% số h  s n xu   nông ngh ệ  có qu  mô 

s n xu    ưới 0,5 h ,  rong  ó  ố h  s n xu       có qu  mô  ưới 0,5 ha chiếm  rên 85    ng số 

h  s n xu       [5]  Đâ   à m    rong c c  ếu tố  nh hư ng lớn  ến hiệu qu  s n xu    à  h  

n ng c nh  r nh c   nông h   Đ  gi i quyết những tồn tạ   ó, trong s n xu   nông ngh ệ  nó  

chung  à  rong   n xu       nó  r êng, nh  u ch   rương  à ch nh   ch nh m  h c  ẩ   à 

khuyến  h ch  h    r  n nông ngh ệ   heo hướng hàng hó   ã  ược   n hành như Qu ế   ịnh 

62/2013 QĐ-TTg v  ch nh   ch  hu ến  h ch  h    r  n hợ    c,   ên  ết s n xu t gắn vớ    êu 
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th  nông   n,  â   ựng  Đ L  Nghị  ịnh 98/2018/NĐ-CP    ch nh   ch  hu ến  h ch  h   

tri n hợ    c,   ên  ết trong s n xu    à   êu  h  s n phẩm nông ngh ệp… T t c  c c ch   rương 

ch nh   ch nà    u khẳng  ịnh  à nh n mạnh      rò   ên  ế       ng qu  mô   n  u   hàng 

hó , gó   hần nâng c o g    rị g     ng  à  ức cạnh tranh c a s n phẩm nông ngh ệ    

 ô h nh  Đ L  ược  em  à cơ       nâng c o nh nh  r nh    s n xu t c   ngườ  nông 

 ân  ớ  c ch  hức ngườ  nông  ân cùng nh u   n xu t m t loại s n phẩm, cùng m t thờ     m 

 à cùng nh u ứng d ng khoa học kỹ thu    ào   n xu  , gó   hần gi m ch   h   rên cùng m t 

diện   ch g eo  rồng [1, 3]. S n xu       gạo vẫn  à   nh  ế ch nh c    ại b  ph n nông  ân  ỉnh 

Qu ng B nh. Diện   ch   t trồng     ch ếm 65,1% t ng diện   ch     nông ngh ệp c    oàn  ỉnh 

[2]. S n xu   nông ngh ệp   huyện Lệ Th   cũng  ã  à   ng chu  n      heo hướng   n  u   

hàng hó  gắn  ớ    ệc   ên  ế    êu  h    n  hẩm  heo hợ   ồng  Trong qu   r nh chu  n dịch 

 ó, mô h nh  Đ L  rong   n  u        ã  ược m t số  ị   hương  rong hu ện      ng, 

nhưng  ế  qu    n  u    à mức     u   r  mô h nh cũng  h c nh u. Bà    o nà  phân   ch   nh 

h nh   n  u  ,    u   ện  à mức     u   r  mô h nh   n  u        Đ L   huyện Lệ Th y. 

2 Phươn  pháp 

2.1 Thu thập thông tin 

  Ngh ên cứu nà   ược  hực h ện  ự   rên c       ng hợ   hông   n  hứ c    ừ c c cơ qu n 

qu n  ý  à c c ngh ên cứu có   ên qu n  ến   n      n  u    à   êu  h       Đ L    ỉnh Qu ng 

B nh nó  chung  à hu ện Lệ Th   nó  r êng  Thông   n  ơ c    ược  hu  h    hông qu   h o     

180 nông h    n  u        Đ L   ng   ng câu h     n c u  r c  ược  hực h ện  rong n m 2016 

 ạ  3  ã có   ện   ch      Đ L nh  u nh     ã Phong Th  ,  n Th    à L ên Th        hu  h   

c c  hông   n      ện   ch, n ng  u     n  ượng,    u   ện   n  u  ,   êu  h , mức     u   r  c c 

 hâu c   qu   r nh   n  u    à c c  hó  h n c n  r  mà nông h  g    h    rong qu   r nh   n 

 u    H   ược chọn     h o      à c c h    ng  h m g     ên  ế    n  u        hương  hẩm,   u 

có   ện   ch      rong  à   ện   ch ngoà  mô h nh  Đ L  H   ược chọn m   c ch ngẫu nh ên  ừ 

  nh   ch nông h   h m g   mô h nh  Đ L  o c c hợ    c  ã cung c    Bên cạnh  ó,  hương 

 h    h ng   n ngườ   m h  u  à c c c n     ị   hương  à c n      n qu n  rị c c Hợ    c  ã 

 HT     3  ã ngh ên cứu cũng  ược  hực h ện     hu  h    hông   n  hứ c    à ý   ến   nh g   

   mô h nh   n  u        Đ L  

2.2 Xử lý v  ph n tích số l ệ  

Số liệu thu th    ược xử  ý   ng phần m m E ce   2010   à  hần m m SPSS 22. Kết qu  

thống  ê mô    như:  ần su t, tỷ lệ phần tr m  à g    rị  rung   nh     hân   ch   nh h nh   n 

 u        ện   ch, n ng  u  ,   n  ượng   êu  h     , mức     u   r  c c  hâu   n  u       

 Đ L c   nông h     
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3 K t q ả v  thảo l ận  

3.1 Q y ho ch sản   ất l a C  L t   h yện Lệ  h y, t nh   ản  B nh 

   n    n ch n  về   ện tích l a C  L  

S n xu        Đ L  ược tri n khai tại huyện Lệ Th y, tỉnh Qu ng B nh  ắ   ầu từ v  

Đông  uân  Đ   2012–2013 vớ  90 h   h     m tạ   ã Phong Th   [7]    u  h   h     m,  iện   ch 

     Đ L  ã   ng nh nh qu  c c    s n xu t. Trong v  Đ  2015–2016, diện   ch   n xu t theo 

 Đ L có  ự tham gia hợ   ồng c   c c  o nh ngh ệ   ã   ng  ên 1 054 h   rong  oàn hu ện  

 u hướng nà  cũng   ễn r   ương  ự   3  ã ngh ên cứu,  rong  ó  ã L ên Th y có diện   ch     

 Đ L   ng gần 300   Đ  u nà  cho  h y s n xu        Đ L  ã  hu h    ược sự qu n  âm c a 

nông h   Tu  nh ên,   ện   ch   n  u        Đ L chỉ ch   ếu      rung   m t số  ã  S u 4 n m 

thực hiện diện,   ch      Đ L   3 xã ngh ên cứu  à 844,1 h  ch ếm hơn 80    ện   ch   n xu t 

     Đ L c    oàn hu ện Lệ Th    Hơn nữa, kết qu    Bi u  ồ 1 cho th y diện   ch       n 

xu    Đ L   tỉnh Qu ng B nh ch  yếu t p trung   huyện Lệ Th y với diện   ch 1054 h  ch ếm 

tỷ lệ 84,4% t ng diện   ch   n xu        Đ L  rên  oàn  ỉnh  Đ  u nà  cho  h y mức    nhân 

r ng mô h nh  Đ L r  c c  ị   hương  h c còn hạn chế   u  h   h     m  

 

B ể  đồ 1.   ện   ch      Đ L    Đ    c c  ã  h o      à hu ện Lệ Th   qu  c c n m 

     : B o c o   n  u   nông ngh ệ  c   3  ã ngh ên cứu  à TT  hu ến nông Qu ng B nh 2014, 2015, 2016 [6] 

  t q ả q y ho ch v n  sản   ất l a C  L t   3  ã n h ên cứu 

Kết qu  kh o      h  h ện   B ng 1 cho th y số  ượng  Đ L   3  ã ngh ên cứu  à 11 c nh 

 ồng. Diện   ch   nh quân  rên m   c nh  ồng cũng có  ự  h c nh u  Diện   ch  rung   nh/c nh 

 ồng    ã  n Th    à 91,6 h ,    ã L ên Th    à Phong Th y lần  ượ   à 64  à 65 h ;  rung   nh 

  3  ã  à 76,7 h   Số h   h m g     n  u    rong m   c nh  ồng  h   ớn,   o   ng từ 195 h   ến 

280 h    3  ã ngh ên cứu  à  rung   nh chung  à 212 h /c nh  ồng  Như    , qu  hoạch  ùng 

  n  u        Đ L   3  ã ngh ên cứu  ạ   h   ố   o  ớ  m    ố  ị   hương  h c   m  n Trung 
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 à m  n Bắc   ng  hực h ện mô h nh      Đ L như    ã Đông  ơn, H   Phòng chỉ  ạ    nh 

quân 20,8 h   h   hực h ện mô h nh [8]    ện   ch mô h nh      Đ L   m    ố  ỉnh   Đồng 

  ng  ông  ửu Long như   Bến Tre  à 47 h /mô h nh,  óc Tr ng  à 70 h /mô h nh [4]  Tu  

nh ên,  o  ớ  c c  ỉnh như  n    ng h   Đồng Th  , nơ  có qu  mô  Đ L   o   ng trong 

kho ng 100–300 h /mô h nh  h  có  h   h    ế  qu  qu  hoạch c c  Đ L   c c  ã ngh ên cứu 

còn  h    

Bảng 1. Qu  mô   ện   ch  à  ố h   h m g    rong  Đ L  ạ  3  ã ngh ên cứu 

 ã 
 ố C  L 

(cánh đồn ) 

  ện tích t  n    nh       

/Cánh đồn  (ha) 

 ố hộ tham   a t  n    nh       

/cánh đồn  (hộ) 

L ên Th   4 64,0 195,0 

 n Th   5 91,6 198,4 

Phong Th   2 65,0 280,0 

 ổn  11 76,7 212,0 

     : B o c o c   3  ã ngh ên cứu, 2016 

Diện tích sản xuất l a C  L c a nôn  hộ 

Từ n m 2012,  rong qu   r nh  hực hiện chuy n   i s n xu t,   c  3  ã ngh ên cứu  ã 

từng  ước thực hiện quy hoạch lại s n xu    rên c c c nh  ồng nh m   ng qu  mô   n xu t t p 

trung. C c  ã  à c c HT   ã   n   ng ngườ   ân  hực hiện dồn    n   i thử       ng qu  mô 

s n xu    rên cùng c nh  ồng  Đâ  cũng  à    u kiện quan trọng    quy hoạch c c  ùng   n 

xu            rung  heo  Đ L   ế  qu  c     ệc qu  hoạch  ùng   n  u        Đ L  ạ   ị   àn 

3  ã ngh ên cứu  ược th  hiện   B ng 2.  

  ệc qu  hoạch  ùng   n  u    hông qu  công   c dồn    n   i thử   ã gó   hần   ng 

qu  mô   n xu t t p trung c a h   rên m   c nh  ồng  Số thửa ru ng  rung   nh c   c c h   ã 

gi m từ 5,7 thửa xuống chỉ còn 2,4  hửa sau khi quy hoạch  à  o  ó diện   ch  rung   nh/ hửa 

cũng   ng  ừ 2,6  ào  ên 6,0  ào  Như    , qu   r nh qu  hoạch c c c nh  ồng s n xu t t    rung 

 ã gó   hần  àm g  m  ự m nh m n            c   c c nông h   h m g     n  u        Đ L  

Tu  nh ên,  é   rên  oàn  h  khu vực  à   ện   ch  h    ệc quy hoạch dồn    n   i thửa vẫn còn 

những  hó  h n hạn chế  o   c    m c c chân ru ng  h c nh u,    tốt x u c   c c c nh  ồng 

cũng  h c nhau;      y, việc thực hiện quy hoạch dồn    n chỉ mới thực hiện  ược   m t số 

c nh  ồng có    u kiện  ương  ồng  Đâ   ẫn  à  ồn tại lớn nh    rong  hâu qu  hoạch  à    

chức dồn    n   i thử       ng qu  mô   n xu t   nh  u  ị   hương  
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Bảng 2. Đ c    m v  diện   ch   t s n xu        Đ L c   nông h   

Ch  t ê  
An  h y 

(N = 80) 

L ên  h y 

(N = 50) 

Phon   h y 

(N = 50) 

   n    nh 

chung (N = 180) 

Đ        Đ L  rung   nh/h    ào  10,8 6,5 6,2 8,3 

 ố  hử   rước  h   hực h ện  Đ L   hử   6,1 5,7 5,1 5,7 

 ố  hử   h   hực h ện  Đ L   hử   2,9 1,9 2,4 2,4 

  ện   ch  rung   nh/ hử   rước  h     hực 

h ện  Đ L   ào  
2,5 2,4 2,8 2,6 

  ện   ch  rung   nh/ hử   h   hực h ện 

 Đ L   ào  
6,1 7,1 6,0 6,0 

    Ghi chú: M    ào = 500 m2                                                                                                                                                 :  h o     nông h , 2016                 

  ề  k ện th y lợ  v    ao thôn  nộ  đồn  v n  sản xuất l a C  L 

Kết qu    B ng 3 cho th y c  3  ã ngh ên cứu   u có    u kiện v  th y lợ    m b o  h  

tốt cho s n xu        Tỷ lệ  ênh mương  ược  ê  ông hó  ch ếm từ 86,5  ến 90,5   à  rung   nh 

chung  à 89,3   Như    , có  h   h   r ng c c  ã trong phạm vi ngh ên cứu  ã ch   rọng  ầu  ư 

hệ thống  ênh mương  à c c  rạm  ơm        ứng  ố    ệc cung c    à   êu  ho   nước kịp thời 

     m b o cho qu   r nh   n xu    heo qu  mô  ớn  

Bảng 3. Tỷ lệ  ênh mương  à g  o  hông n    ồng   ên cố hó   h c v  s n xu       

Chi t ê  
An 

 h y 

L ên 

 h y 

Phong 

 h y 

   n    nh 

Chung 

 ố  rạm  ơm hoạ    ng  ố    rạm  4 3 3 3,3 

Tỷ  ệ  ênh mương  ã  ê  ông hó      90,1 90,5 86,5 89,0 

Tỷ  ệ   ện   ch ch    ng  ướ    êu     94,5 93,5 89,5 92,5 

Tỷ  ệ g  o  hông n    ồng  ã  ê  ông hó  (%) 5,5 0 3,5 3,0 

Tỷ  ệ  ường g  o  hông n    ồng  rên 2 mé      80,7 78,9 81,4 80,3 

     : B o c o   n  u   nông ngh ệ  c   3  ã ngh ên cứu, 2016 

Hệ thống g  o  hông n    ồng có qu  hoạch chi u r ng m    ường từ 2 mé   r   ên   m 

b o cho xe v n t i nh  có  h    n chu  n      à      ư  ới t n ru ng  ạt từ   nh quân 80,3    

c  3  ã ngh ên cứu (B ng 3)  Tu  nh ên,  hần lớn hệ thống g  o  hông n    ồng vẫn  à  ường 

  t, chiếm tỷ lệ 97%. Như    ,  é      âu  à   h  cần ph     ng cường  ầu  ư hơn nữa v  giao 

 hông n    ồng ph c v  s n xu        Đ L    thu n lợ  hơn  rong  hâu   n xu   cũng như 

v n chuy n, gi m bớ  ch   h    n chuy n, từ  ó gó   hần gi m ch   h    n xu        
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3.2 Sản   ất l a C  L c a nôn  hộ   các  ã n h ên cứ  

  nh h nh sử   n    ốn  c a nôn  hộ 

 Mô h nh   n  u        Đ L  ã g    nông  ân g  m  ượng g ống  ử   ng  rung   nh  ừ 

5,9  g/ ào  uống còn 4,2  g/ ào  B ng 4   Tu  nh ên,  ượng giống sử d ng c   nông h   ẫn còn 

 h  c o  o  ớ  qu   r nh  Đ L  heo khuyến c o c   cơ qu n chức n ng  3–3,5  g/ ào   Đ  u 

nà   à  o     qu n g eo  à  c   ngườ   ân  rong qu   r nh   n  u       ch    ượng giống  h  

100% số h   ược kh o       u sử d ng tỷ lệ giống   c nh n (giống c p 1) trong s n xu t. Tuy 

nh ên,  hần lớn giống       ng   n xu t chỉ  à g ống có ch    ượng  rung   nh   23  à P6 , chư  

ph    à c c g ống     ch    ượng cao, ph c v   hị  rường xu t khẩu  Đâ  cũng  à    m yếu khiến 

g     n     c   nông h   hường th p. 

Bảng 4. Đ c    m sử d ng giống  rong   n  u        Đ L 

Ch  t ê  

 

An  h y 

(N = 80) 

L ên  h y 

(N = 50) 

Phon   h y 

(N = 50) 

   n    nh 

chung (N = 180) 

Lượng g ống g eo  rước  h   hực 

h ện  Đ L   g/ ào  
5,9 5,8 6,2 5,9 

Lượng g ống g eo  h   hực h ện 

 Đ L   g/ ào  
4,3 4,1 4,2 4,2 

Tỷ  ệ g ống       c nh n (%) 100 100 100 100 

     :  h o     nông h , 2016 

 ăn  s ất l a C  L v     c a nôn  hộ khảo sát 

N ng  u        h n  nh  ết qu   ầu tư,  hâm c nh c   nông h   rên m    ơn  ị diện 

  ch  Có  ự  h c   ệ    ng    v  n ng  u t giữa s n xu        Đ L  à ngoà   Đ L: n ng  u t 

 Đ L    Đ  2015 c   nông h   h o      ạt 3,14 tạ/ ào, c o hơn 0,15  ạ/ ào  o  ớ  n ng su        

ngoà   Đ L (2,99 tạ/sào  (Bi u  ồ 2)   ự  h c   ệ  nà  diễn ra   c  3  ã  h o    ,    u nà   à do 

nông h  s n xu    heo mô h nh  Đ L  ã  ử d ng c c g ống mớ   à      ng tố  qu   r nh  ỹ 

thu    hâm c nh     c i tiến nên  ạ  n ng  u   c o hơn  Như    ,   n  u        heo mô h nh 

 Đ L  ã gó   hần g    nông h    ng n ng  u        rên m    ơn  ị   ện   ch  o  ớ    n  u   

    nh   ẻ  hông  heo qu  mô c nh  ồng  ớn  
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Biể  đồ 2. N ng  u t      Đ L  à ngoà   Đ L    Đ  2015–2016 c   nông h  

Ng   :  h o     nông h , 2016 

Ch  phí sản xuất l a C  L v     c a nôn  hộ khảo sát 

T ng ch   h  s n xu        rung   nh/ ào  rong mô h nh  Đ L  à 1 163 659  ồng, th   

hơn 4,1   o  ớ    ng ch   h    n xu    rung   nh/ ào     n  u   ngoà   Đ L  1 213 379  ồng) 

(B ng 5). Trong  ó, c c  oạ  ch   h   ịch v   àm   t, thuốc b o vệ thực v  ,   o   ng g     nh, 

 hân  ón  à ch   h    n chu  n   mô h nh  Đ L   u  h   hơn  o  ớ    n  u   ngoà  mô h nh 

 Đ L   ự  h c   ệ  nà   à  o   ệc  hực h ện  heo qu   r nh chung c   mô h nh  ã g    nông 

h  g  m  ớ   ược m    ố ch   h    c c  hâu  o  ớ    ệc h   ự  hực h ện m   c ch r êng  ẻ  Tu  

nh ên, ch   h  g ống  à   o   ng  huê ngoà    mô h nh  Đ L  ạ  c o hơn  o  ớ    n  u   

ngoà  mô h nh  Đ L do giống      ử d ng   mô h nh  Đ L   u  h   mu   ừ  ên ngoà   Bên 

cạnh  ó, nông h   h    huê  hêm   o   ng     hực h ện qu   r nh chung c     n  u    Đ L;    

 hế, ch   h    o   ng  huê ngoà  cũng c o hơn  o  ớ    n  u   ngoà   Đ L  Tu     , nh n 

chung có  h   h   r ng mô h nh   n  u        Đ L  ã gó   hần g    nông h  g  m  ược ch  

 h   o  ớ    n  u    hân   n nh   ẻ   

Bản  5. Ch   h    n  u          Đ  2015–2016 g ữ   rong  Đ L  à ngoà   Đ L 

STT Lo   ch  phí 
  o   C  L( B/s o) Trong C  L( B/s o) 

G á t ị (đồn )  ỷ lệ (%) G á t ị (đồn )  ỷ lệ (%) 

1   ống 57.490 4,7 68.359 5,9 

2 Phân  ón 190.216 15,7 180.957 15,6 

3 Thuốc   o  ệ  hực     52.125 4,3 39.537 3,4 

4 Làm     106.230 8,8 85.850 7,4 
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STT Lo   ch  phí 
  o   C  L( B/s o) Trong C  L( B/s o) 

G á t ị (đồn )  ỷ lệ (%) G á t ị (đồn )  ỷ lệ (%) 

5   n chu  n 27.502 2,3 20.123 1,7 

6  ịch    m    uố      30.940 2,5 29.845 2,6 

7 Ph   ịch    c   HT  14.398 1,2 15.897 1,4 

8 Thuê       huê  hêm  19.468 1,6 30.168 2,6 

9 L o   ng  huê ngoà  55.596 4,6 93.076 8,0 

10 L o   ng g     nh 659.414 54,3 599.847 51,5 

 
 ổn  ch  phí 1.213.379 100,0 1.163.659 100,0 

Ngu n: Kh o     nông h , 2016 

 ức độ áp   n  cơ   ớ  hóa các kh   sản xuất c a nôn  hộ 

 ơ g ớ  hó   rong qu   r nh   n xu       như  àm   t, gieo sạ  à  hu hoạch  à    u kiện 

 hông  h  thiếu trong s n xu        Đ L  Theo  êu cầu c a việc thực hiện  Đ L, cơ g ớ  hó  

ph    ạ  100  c c  hâu  ừ  àm      ến thu hoạch  à  hơ    y. Trong 4  hâu   n xu t quan 

trọng  h  chỉ mớ  có  hâu  àm      à có  ỷ lệ cơ g ớ  hó   ạ  100   ố h   h o      hực hiện; khâu 

gieo sạ có  ỷ lệ cơ g ớ  hó  còn  h p, chỉ  ạ    nh quân hơn 21   ố h  kh o     có      ng cơ 

giớ  hó   B ng 6)  Đ ng ch  ý,    hâu  hu hoạch v  Đ  ch  yếu  à g t th  công mà  hông  hực 

h ện cơ g ớ  hó         c c  ã  h o     chỉ   n  u      Đ ,   u  ó ngườ   ân       gốc rạ  h   

 r  n       nh            nh   h   cho    H  Thu   o  ó nếu  hực h ện  hu hoạch   ng m   g      

 àm hư hạ  gốc rạ  nh hư ng  ến  ự  h    r  n c                nh        ,      m   o  ự  h   

 r  n  ố  cho              nh ngườ   ân  hường  h      chức  hâu  hu hoạch    Đ  m   c ch  h  

công  cắ        ng       Đ  u nà     ngược vớ   u hướng cơ g ớ  hó   rong   n xu t hiện nay. 

Bản  6. Tỷ  ệ h   hực h ện cơ g ớ  hó  c c  hâu  rong   n  u        Đ L 

Ch  t ê  
An  h y 

(N = 80) 

L ên  h y 

(N = 50) 

Phon   h y  

(N = 50) 

   n    nh ch n       

(N = 180) 

Tỷ  ệ h  cơ g ớ  hó  

 hâu  àm         
100 100 100 100 

Tỷ  ệ h  cơ g ớ  hó  

 hâu g eo sạ     
28,9 19,8 10,1 21,1 

Tỷ  ệ h   hực h ện  hơ  

 h  công     
100 100 100 100 

     :  h o     nông h , 2016 

Đối vớ   hâu  hơ       à   o qu n, 100% số h   h m g    Đ L   u thực hiện  hơ      

b ng  nh nắng m t trời. Tu  nh ên,  o    u kiện  hơ      c   nông h  còn hạn chế nên  hần 

lớn c c h  tiến hành  hơ   rên hệ thống  ường g  o  hông ho c  ân  hơ  c a h   Đâ  cũng  à 
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m t hạn chế  àm cho ch    ượng      hông  ồng   u, th    ho     u  hu hoạch,  à nông  ân 

cũng     ễ  ị é  g    rong qu   r nh   êu  h   Như    , có  h   h   r ng   ệc      ng cơ g ới 

hó   rong   n xu        Đ L còn nh  u hạn chế, chư      ứng  ược  êu cầu cho qu   r nh   n 

xu   qu  mô  ớn  

L ên k t t ê  th  l a sản   ất th o C  L c a nôn  hộ 

L ên  ế    êu  h       hông qu  hợ   ồng  ớ   o nh ngh ệ   à m    rong những   êu ch  

  nh g   h ệu qu    n  u        Đ L  Tu  nh ên,  rên  hực tế việc thực hiện   êu  h      qu  

hợ   ồng còn r t hạn chế. Chỉ có  ho ng hơn 15,9    n  ượng       n xu    heo  Đ L c   c c 

h  kh o      ược   êu  h  qu  c c hợ   ồng với doanh nghiệ   hông qu  c c HT   ào n m 

2015 (Bi u  ồ 3)  Đâ   à m t con số r t nh  so với kỳ vọng c   ngườ   ân  à c c  ên   ên qu n  

Việc thực hiện   êu  h        n xu    Đ L còn hạn chế  à có  u hướng gi m mạnh  rong c c 

n m gần  â      th , tỷ lệ s n  ượng      ược   êu  hu  hông qu  hợ   ồng vớ  c c  o nh 

nghiệ  n m 2013 ch ếm gần 40% s n  ượng s n xu t c   c c nông h  kh o      à  ã gi m 

xuống 23,4%  ào n m 2014  à chỉ còn chư   ầ  16   ào n m 2015  Như   y, phần lớn s n 

 ượng       u  h  thu hoạch ngườ   ân  h     êu  h   hông qu  c c  hương     nh  tạ   ịa 

 hương  à  hường bị é  g    h   ào    thu hoạch. 

 

Biể  đồ 3. S n  ượng      Đ L   êu  h   heo hợ   ồng  à  hông  heo hợ   ồng 

Ng   :  h o     nông h , 2016 

Theo những ngườ   m h  u, ngu ên nhân dẫn  ến hạn chế trong việc   ên  ế    êu  h      

 à  o c c  o nh ngh ệ   h m g     ên  ế   ớ  c c HT  chỉ  hực hiện hợ   ồng  heo h nh  hức tự 

 o,   c biệ   à cơ chế g   c   hu mu   ự   heo  ự biến   ng c a thị  rường  ạ   hờ     m  hu 

mu   Theo ngườ   ân  h   o nh ngh ệ   hường  hu mu   ới số  ượng cầm chừng    hờ     m 

g        rên  hị  rường c o  Đ  u nà   ã hạn chế r t nhi u  ến  ầu ra cho s n xu        Đ L  ại 

Lệ Th y. 
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3.3  ức độ   y t   q y t  nh sản   ất l a C  L c a nôn  hộ 

 ánh   á c a nôn  hộ về việc   y t   sản xuất l a C  L 

Kết qu  kh o     qu n    m c   nông h     việc tiếp t c      ng s n xu    Đ L cho  h y: 

 rong 180 h   h o      h  chỉ có 18,3% nông h  quyế   ịnh s  du   r   oàn b  c c  hâu trong quy 

tr nh   n  u   l    Đ L  Số h  còn  ại cho biết  hông   ếp t c  u   r   oàn    c c  hâu c   qu  

 r nh   n  u        Đ L   u hướng nà    ễn ra c    3  ã  h o    . Tại  ã L ên Th y, tỷ lệ h  

 hông   ếp t c  u   r   ầ      oàn    c c  hâu qu   r nh   n xu    Đ L  ên  ến 96 ,   c   ệ  

 à c c  hâu g eo sạ  ồng  oạ  cùng  hờ     m  à  hâu  hu hoạch      rung cùng  hờ     m (Bi u 

 ồ 4)  Đ  u nà  cho  h y r ng m c  ù mô h nh   n xu        Đ L  ã có  ự g     ng    n ng 

su t, nhưng cũng có nh  u  hó  h n  rong qu   r nh  hực h ện  h ến nông h   hông muốn  u  

 r  hoàn  oàn c c  hâu  heo qu   r nh   n xu   c   mô h nh  Đ L   o  ó, cần  h    r  n c c  ố  

c c hoạ    ng  ịch       h   rợ nông  ân  rong qu   r nh  hực h ện c c  hâu c   qu   r nh   n 

 u        Đ L  

 

Biề  đồ 4  Ý   ến   nh g      mức     u   r  qu   r nh   n xu        Đ L 

Ng   :  h o     nông h , 2016 

 ánh   á về khả năn    y t   các kh   sản   ất th o C  L 

Mức     ù   r   hực hiện c c  hâu  rong qu   r nh   n xu        Đ L cũng r    h c 

nhau (Bi u  ồ 5). 100% số h  kh o       u cho r ng s  tiếp t c thực hiện  hâu  àm   t t p 

trung do nông h  gi m bớ   ược ch   h   o  ới  àm   t r êng  ẻ. Ở c c  hâu còn  ạ ,  ỷ  ệ h  

 hông muốn  u   r   h  c o: hơn 52,8   ố h  cho r ng     hông  u   r   ử d ng chung m t 

loại giống. Đ  u nà   à  o  rong qu   r nh m  r ng mô h nh  Đ L,   ệc   êu  h       heo hợp 

 ồng hạn chế nên  hần  ớn nông  ân  h     êu  h       hông qu   hu gom nh   84,1    n 

 ượng      Đ L  h     êu  h   hông qu  c c  hu gom nh   ị   hương ;       , ngườ   ân có 

 âm  ý muốn  h     i giống  hông  heo qu  hoạch      nh hoạ      ứng nhu cầu c    hị 
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 rường  ị   hương   

 

Biể  đồ 5. Tỷ lệ h   hực hiện  à  hông  hực hiện  heo c c  hâu   n xu    Đ L 

Ng   :  h o     nông h , 2016 

  ệc g eo sạ  ồng loạt tại m t thờ     m cũng có  ến 44,4% số h  kh o      hông   ếp t c 

thực hiện. Lý  o ch   ếu  à nông h   h ếu   o   ng  rong  h   ịch    h   rợ g eo  ồng  oạ  còn 

hạn chế nên gâ      ực cho nông  ân  h   h      chức  hực h ện theo tiến    chung v   hâu 

gieo sạ  Tương  ự, cũng có  ến 69,5   ố h   h o      hông  hực hiện  hâu  hu hoạch cùng  hời 

   m  Đ  u nà   à  o   ệc  hu hoạch    Đ   h    hu hoạch th  công    ệc  hu hoạch  h  công 

nh m   m   o gốc rạ  h    r  n cho              nh  o   c c  ã  h o      hông   n  u      HT 

mà  h    hế   ng h nh  hức           nh   Đ  u nà   ẫn  ến  hó  h n cho nông h   o  hông  h  

bố  r    o   ng    cùng  hu hoạch  ồng  oạ  m t thờ     m  rên qu  mô  ớn  Đâ   à m      m 

 ếu  rong qu   r nh    chức   n  u       qu  mô      rung  Hơn nữ ,  u hướng   o   ng nông 

ngh ệ  ngà  m   g  m  ần,   c   ệ   à   o   ng  rẻ;       , nếu  hông  h        hương  hức 

  n  u    h   â      à m   c n  r   ớn  rong qu   r nh     cơ c u   n  u          ùng ngh ên cứu  

Đ ng ch  ý,    hâu qu n  rọng nh   c     n  u    Đ L  à  hực h ện ch m  óc  heo m   

qu   r nh  ỹ  hu   chung  h  cũng có  ến 69,5   ố h   h o     cho r ng  hông   ế    c  u   r   

Ngu ên nhân c     ệc ngườ    n  u    hông  hực h ện  heo cùng m   qu   r nh  ỹ  hu   chung  à 

 o công   c g  m     c   c c HT  còn hạn chế  Hơn nữ ,   ệc  hông  hực h ện  ược hợ   ồng 

  o   êu   n  hẩm  ớ   o nh ngh ệ  nên  ẫn  ến nông h   ự  o qu ế   ịnh mức  ầu  ư  à 

 hương  hức  ầu  ư ch m  óc  Đ  u nà      nh hư ng  ớn  ến   ệc  u   r  mô h nh          ệc 

m   h   hực h ện  ầu  ư  à ch m  óc  heo m   mức     h c nh u     hân  ón  à  huốc   o  ệ 

 hực      àm  nh hư ng  ến   nh  ồng   u c     n  hẩm cũng như  hó     ứng  êu cầu   n 

 u    heo hợ   ồng   
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3.4  ột số   ả  pháp nh m   y t   v  m   ộn  mô h nh sản   ất l a C  L 

 ế  qu  ngh ên cứu cho  h    hâu    chức   êu  h    a  Đ L  hông qu  hợ   ồng   êu  h  

vớ  c c  o nh ngh ệp là v n    khó kh n nh t.  Hơn nữ , những hạn chế       u   ện  à  ịch 

   h   rợ   n  u   cho nông h  cũng  à ngu ên nhân  nh hư ng  ến   ệc  u   r  c c  hâu 

 rong qu   r nh   n  u        Đ L  Bên cạnh  ó,      rò g  m      hực h ện qu   r nh   n  u   

 Đ L c   c c HT  cũng còn hạn chế         ,     h c  ẩ   à m  r ng   n  u        Đ L, 

cần  hực h ện m    ố gi i  h   c   h :  

Thứ  hất,    chức   ên  ế    n  u    Đ L  heo chu   g    rị     ch    ượng c o    n ng 

c o g    rị   n  u      c HT   hực h ện   n  u        Đ L cần   ng cường  hố  hợ   o nh 

ngh ệ    ên  ế , c c cơ qu n  hu ến nông     ự  chọn c c g ống     có ch    ượng  à g    rị c o, 

 hù hợ   ớ     u   ện  h  như ng  à  h  h u     ư   ào   n  u    Đ L  Trên cơ     ó, B n 

qu n  rị c c HT  cần  àm  ố       rò  rung g  n  rong   ệc  ý  ế  c c hợ   ồng   n  u    à   êu 

 h   ớ  c c  o nh ngh ệ   heo chu   g    rị   n  u       gạo ch    ượng c o gắn  ớ  qu  hoạch 

  n  u    Đ L  

 hứ h i,   ng cường cơ chế g  m     c   ch nh qu  n  ị   hương  rong   ệc  hực h ện hợ  

 ồng   êu  h       Đ L g ữ  c c HT   ớ   o nh ngh ệ    h nh qu  n  ị   hương c c  ã cần 

 hố  hợ   ớ  c c HT   rong   ệc h   rợ  à g  m       ệc  hực h ện hợ   ồng   n  u    à   o 

  êu   n  hẩm  heo mô h nh  Đ L      ng   n  ượng      ược   êu  h   heo hợ   ồng cũng 

như g  m   nh  rạng  hông  hực h ện c c    u  ho n  heo hợ   ồng c   c  h    ên  o nh 

ngh ệ   à nông  ân  h m g   hợ   ồng  

Thứ ba,  ầu  ư  h    r  n  ố  c c  hâu  ịch    h   rợ   n  u      g    nông  ân g    qu ế  

c c  hó  h n  rong   ệc  hực h ện qu  tr nh   n  u    Đ L  Nhà nước  à c c  o nh ngh ệ  

  ên  ế    n  u        Đ L có ch nh   ch h   rợ c c HT      hành      à   n hành c c     ịch 

   cơ g ớ  hó  c c  hâu   n  u   như  ịch    g eo  ạ hàng,  àm          rung,  hu hoạch  à   n 

chu  n    g    nông  ân g  m ch   h    n  u    à nâng c o ch    ượng   n  hẩm  

 hứ   ,  hành      à  â   ựng qu  chế hướng  ẫn  à g  m      hực h ện qu   r nh   n 

 u        Đ L     h        hó  quen   n  u   nh   ẻ c   nông h     c HT  cần phối hợp với 

cơ qu n  hu ến nông    t  chức t p hu n  à hướng dẫn cho nông h   ân  h m g    hực hiện 

qu   r nh   n xu    Đ L m   c ch  ồng     Đồng  hờ , c c HT  cần  hành        g  m      à 

 â   ựng qu  chế g  m          ng cường công   c g  m     ngườ   ân  rong qu   r nh  hực 

h ện qu   r nh   n  u    Đ L  
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4 K t l ận 

 ô h nh   n xu        Đ L  ã  ược  h     m tại huyện Lệ Th y từ n m 2012  à  ước 

 ầu  ã  hu h    ược sự tham gia c a nhi u  ã   ên   c c HT     n  u        heo mô h nh 

 Đ L  ã h nh  hành c c  ùng   n          rung, gó   hần gi m  ược số thửa từ 5,7 xuống 

còn 2,4  hửa/h . Qu  mô   ện   ch  rên m    Đ L  rung   nh  à 76,7 h   ớ   ho ng 212 h  

tham gia s n xu  ,  ã g    nông  ân   ếp c n  ược c c g ống mới, gi m  ược  ượng g ống  ử 

  ng  rung   nh  ừ 5,9  g/ ào  uống 4,2  g/ ào  o  ới s n xu t nh  lẻ  hân   n  rước  â . 

  c    u   ện  h c      n  u        Đ L   c c  ã ngh ên cứu c   hu ện Lệ Th   còn 

nhi u hạn chế cần khắc ph c.   c  ịch    cơ g ớ  hó  c c  hâu gieo sạ hàng,  hâu  hu hoạch, 

 hâu  hơ       à   o qu n    ,  à    u kiện g  o  hông n    ồng  ẫn còn chư      ứng  êu 

cầu c   qu   r nh   n  u            rung qu  mô  ớn. Việc    chức   ên  ết t êu  h       hông qu  

hợ   ồng với doanh nghiệp   c c  ã  h o     còn  ếu    n  ượng      Đ L   êu  h       heo hợp 

 ồng  ã g  m từ gần 40% xuống chỉ còn 15,9    u hơn 4 n m  h     m mô h nh    ệc   êu  h      

s n xu    heo  Đ L  ẫn ph  thu c phần lớn  ào  hu mu   ị   hương  ớ  hơn 84,1    n  ượng 

     Đ L   êu  h   hông qu  c c  hu gom  à cơ             ạ   ị   hương  

Mức     u   r  c c  hâu  rong qu   r nh   n xu        Đ L  h p. S u 4 n m  hực hiện 

mô h nh, có  ến hơn 81,7   ố h   ược kh o      hông   ếp t c thực hiện  ầ     hoàn  oàn 

c c  hâu  heo qu   r nh   n xu        Đ L  Trong  ó, c c  hâu như cùng  hực hiện thu 

hoạch m t thờ     m,  hâu ch m  óc  heo m   qu   r nh  à  hâu  ử d ng  ồng loạt m t loại 

giống có  ỷ lệ h   hông   ếp t c  u   r   hực hiện cao nh t chiếm tỷ lệ lần  ượ   à 69,5 , 61,1  

 à 47,2   ố ý   ến c   c c h   h o      

Đ  nhân r ng mô h nh   n  u        Đ L  ạ  hu ện Lệ Th   cần ch   rọng  ự  chọn  à 

 ư   ào   n  u   c c g ống     có ch    ượng  à g    rị c o,  ồng  hờ     chức   ên  ế   rong   n 

 u    à   êu  h       Đ L g ữ  c c HT   ớ  c c  o nh ngh ệ   heo chu   g    rị  T ng cường 

 ầu  ư  h    r  n c c  hâu  ịch v  h   rợ    g    nông  ân g  i quyế  c c  hó  h n  rong   ệc 

 hực h ện qu  tr nh   n  u    Đ L  à g  m ch   h    n  u    Đẩ  mạnh công   c hướng  ẫn  à 

g  m       ệc  hực h ện c c  hâu c   qu   r nh   n  u        Đ L  
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PRODUCTION STATUS AND CONDITIONS TO MAINTAIN 

LARGE-SCALE PADDY RICE FIELD MODEL IN LE THUY 

DISTRICT, QUANG BINH PROVINCE 

Le Van Nam1*, Le Thi Hoa Sen1, Tran Cao Uy1,                                                                                    

Nguyen Van Thanh1, Nguyen Tien Dung1, Nguyen Quang Tan2 

1 University of Agriculture and Forestry, Hue University, 102 Phung Hung St., Hue, Vietnam,                                                     

2 Okayama University, 2-1-1 Tsushima Campus, Kita-Ku, Okayama, Japan. 

Abstract: This study aims to analyze the production status and conditions to maintain the large-scale rice 

field model. A household survey was conducted using semi-structured questionnaires in three communes 

that have the biggest paddy rice farmland area in Le Thuy district to collect the data on the area, yield, 

production conditions, and possibility of maintaining the model. The results show that the large-scale rice 

field model has formed the concentrated paddy rice production areas, contributing to reduce the number 

of plots from 5.7 to 2.4 per household. The average area of a large-scale rice field is 76.7 ha with about 212 

households involved in the production of new varieties. They reduced the average amount of used seed 

from 5.9 kg to 4.2 kg/ 500 m2, increased the yield by 15 kg/ 500 m2, and reduced the total production cost 

by 4.1% compared with the production in dispersed small scale areas. The possibility of maintaining the 

model is low. After 4 years of implementation of the model, more than 81.7% of surveyed households did 

not maintain the full production process. The rates of the processes that households did not follow are 

69.5%, 61.1% and 47.2% for harvesting at the same time, using the same caring process, and using the same 

rice variety, respectively. The rice consumption via contract between the enterprises and cooperatives is 

still limited. This value decreases from 40% to only 15.9% after 4 years of implementation of the model. 

Keywords: production status, maintaining, paddy rice production, large-scale paddy rice field 


